
Phụ lục I 

Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

 có liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số  

(Kèm theo Báo cáo số ……/BC-STP ngày 29/12/2025) 

 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Cơ quan ban 

hành 
Kết quả rà soát Ghi chú 

 I. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

1.  Nghị quyết 119/2014/NQ-

HĐND ngày 

18/7/2014 

Thành lập Quỹ phát triển khoa 

học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk 

HĐND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Nghị quyết không còn phù hợp 

với Luật Khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo số 

93/2025/QH15. Đề nghị bãi bỏ 

(không ban hành văn bản mới vì 

việc thành lập Quỹ không có yếu 

tố quy phạm pháp luật) 

Lĩnh vực khoa 

học và công 

nghệ 

2.  Nghị quyết 07/2018/NQ-

HĐND ngày 

27/9/2018 

Quy định mức chi đối với Hội thi 

sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi 

sáng tạo Thanh thiếu niên nhi 

đồng do địa phương tổ chức trên 

địa bàn tỉnh 

 

HĐND tỉnh 

Phú Yên 

Căn cứ ban hành đã hết hiệu lực; 

tuy nhiên nội dung nghị quyết vẫn 

phù hợp. Đề nghị tiếp tục áp dụng 

Lĩnh vực tài 

chính 

3.  Nghị quyết 03/2019/NQ-

HĐND ngày 

10/7/2019 

Quy định về chính sách khuyến 

khích phát triển hợp tác, liên kết 

trong sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk 

HĐND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Khoản 1 Điều 2; khoản 1 Điều 3; 

điểm b khoản 1 Điều 4 có liên 

quan đến khoa học, công nghệ; 

điểm c khoản 1 Điều 4 liên quan 

đến chuyển đổi số; điểm d khoản 

1 điều 4 liên quan đến khoa học, 

Lĩnh vực 

nông nghiệp 

và môi trường 
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công nghệ, đổi mới sáng tạo. Nội 

dung nghị quyết vẫn phù hợp với 

quy định pháp luật hiện hành. Đề 

nghị tiếp tục áp dụng thực hiện 

4.  Nghị quyết 13/2019/NQ-

HĐND ngày 

06/12/2019 

Quy định nguồn kinh phí, nội 

dung và mức chi từ ngân sách nhà 

nước để thực hiện hoạt động sáng 

kiến trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

 

 

HĐND tỉnh 

Phú Yên 

Toàn bộ nội dung nghị quyết có 

liên quan đến khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo. Một số căn 

cứ ban hành văn bản đã hết hiệu 

lực; tuy nhiên nội dung vẫn còn 

phù hợp. Đề nghị tiếp tục áp dụng 

Lĩnh vực khoa 

học và công 

nghệ 

5.  Nghị quyết 13/2020/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2020 

Quy định mức hỗ trợ phát triển 

thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và 

tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

HĐND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Điều 1, Điều 2 Nghị quyết có nội 

dung liên quan đến khoa học, 

công nghệ. Một số căn cứ ban 

hành đã hết hiệu lực, nhưng nội 

dung vẫn còn phù hợp với quy 

định pháp luật hiện hành. Đề nghị 

tiếp tục áp dụng 

Lĩnh vực 

nông nghiệp 

và môi trường 

6.  Nghị 

quyết 

10/2020/NQ-

HĐND ngày 

10/7/2020 

Quy định mức hỗ trợ, khuyến 

khích phát triển hợp tác, liên kết 

sản xuất và tiêu thụ nông sản 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

HĐND tỉnh 

Phú Yên 

Điều 3 liên quan đến đổi mới sáng 

tạo; Điều 5, Điều 6, Điều 7 liên 

quan đến khoa học, công nghệ. 

Một số căn cứ ban hành đã hết 

hiệu lực, nhưng nội dung vẫn còn 

phù hợp với quy định pháp luật 

hiện hành. Đề nghị tiếp tục áp 

dụng 

Lĩnh vực 

nông nghiệp 

và môi trường 

7.  Nghị 

quyết 

19/2020/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2020 

Quy định mức hỗ trợ phát triển 

thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng 

và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

HĐND tỉnh 

Phú Yên 

- Điều 2 khoản 2 (điểm a, b) có 

liên quan đến đổi mới sáng tạo (là 

ứng dụng công nghệ trong nông 

nghiệp). 

Lĩnh vực 

nông nghiệp 

và môi trường 
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- Nội dung nghị quyết vẫn còn phù 

hợp với quy định pháp luật hiện 

hành. Đề nghị tiếp tục áp dụng. 

8.  Nghị quyết 19/2020/NQ-

HĐND  ngày 

09/12/2020 

Quy định nội dung chi và mức chi 

hỗ trợ cho các hoạt động khuyến 

nông từ nguồn kinh phí khuyến 

nông địa phương trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

HĐND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

- Điểm a, d khoản 1 Điều 4; Điều 

5; điểm a, b, c, e khoản 1 Điều 6; 

khoản 1 Điều 7; khoản 1, khoản 2 

Điều 9 quy định các nội dung liên 

quan đến khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo; 

- Khoản 1, khoản 6 Điều 5 quy 

định các nội dung liên quan đến 

chuyển đổi số (uyên truyền qua 

trang thông tin điện tử khuyến 

nông, tác phẩm số… là các yếu tố 

hạ tầng thông tin) 

=> Một số căn cứ ban hành đã hết 

hiệu lực, nhưng nội dung vẫn còn 

phù hợp với quy định pháp luật 

hiện hành. Đề nghị tiếp tục áp 

dụng 

Lĩnh vực 

nông nghiệp 

và môi trường 

9.  Nghị quyết 08/2021/NQ-

HĐND ngày 

13/8/2021 

Hỗ trợ phát triển du lịch cộng 

đồng tại các thôn, buôn đồng bào 

dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2021 - 2025 

HĐND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

- Điểm a, điểm g khoản 1 Điều 3 

“Lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng 

năng lượng mặt trời”; “Đầu tư hệ 

thống thu gom, xử lý rác thải” là 

các nội dung liên quan đến khoa 

học, công nghệ (công nghệ năng 

lượng tái tạo). 

- Điểm b khoản 1 Điều 3 (Mua 

sắm máy vi tính; ây dựng trang 

thông tin điện tử du lịch cộng 

Lĩnh vực văn 

hóa, thể thao 

và du lịch 



4  

đồng của thôn, buôn) là nội dung 

liên quan trực tiếp đến chuyển đổi 

số. 

- Điều 3 khoản 1 điểm h (hỗ trợ 

xây dựng sản phẩm du lịch trải 

nghiệm (mô hình nghề truyền 

thống, không gian lao động sản 

xuất…) là nội dung về đổi mới 

sáng tạo. 

=> Nội dung vẫn còn phù hợp với 

quy định pháp luật hiện hành 

10.  Nghị quyết 10/2021/NQ-

HĐND ngày 

17/12/2021 

Bảo tồn và phát huy văn hóa cồng 

chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 

2022-2025 

HĐND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

- Điều 1 khoản 2 điểm b, g 

“nghiên cứu, sưu tầm, phục hồi, 

khai thác, truyền dạy và nâng cao 

hiệu quả sử dụng các bài chiêng 

cổ…” Liên quan trực tiếp đến 

hoạt động nghiên cứu khoa học xã 

hội và nhân văn; 

- Điều 1 khoản 2 điểm a, g (gạch 

đầu dòng thứ hai): uyên truyền, 

quảng bá di sản trên phương tiện 

thông tin đại chúng, “hệ thống hóa 

tư liệu văn hóa cồng chiêng và 

hình ảnh các bộ chiêng cổ…”; 

- Điều 1 khoản 2 điểm c, i liên 

quan đến đổi mới sáng tạo 

=> Nội dung nghị quyết vẫn còn 

phù hợp với quy định về khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo, 

chuyển đổi số, nhưng nội dung 

Lĩnh vực văn 

hóa, thể thao 

và du lịch 
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điểm b khoản 1 Điều 1 không còn 

phù hợp với tổ chức thực hiện 

chính quyền địa phương 02 cấp. 

Do đó, đề nghị ban hành văn bản 

mới, bãi bỏ văn bản này. 

 

11.  Nghị quyết 17/2022/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 13/2020/NQ-

HĐND ngày 09/12/2020 Quy 

định mức hỗ trợ phát triển thủy 

lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới 

tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk 

HĐND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Khoản 1 Điều 1 có liên quan đến 

khoa học, công nghệ. Nội dung 

nghị quyết vẫn còn phù hợp với 

quy định pháp luật hiện hành. Đề 

nghị tiếp tục áp dụng 

Lĩnh vực 

nông nghiệp 

và môi trường 

12.  Nghị quyết 22/2022/NQ-

HĐND ngày 

21/12/2022 

Hỗ trợ phát triển nông, lâm và 

thủy sản gắn liền với tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp đến năm 

2025 

HĐND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Khoản 1 Điều 4; Điều 8 quy định 

nội dung liên quan đến khoa học 

và công nghệ; khoản 2 Điều 4 quy 

định nội dung liên quan đến đổi 

mới sáng tạo. Các nội dung này 

vẫn phù hợp với quy định pháp 

luật hiện hành; tuy nhiên, nội 

dung Điều 10 không còn phù hợp 

với chính quyền địa phương 02 

cấp và Luật ngân sách nhà nước 

2025. Đề nghị bãi bỏ, ban hành 

văn bản mới 

Lĩnh vực 

nông nghiệp 

và môi trường 

13.  Nghị quyết 09/2023/NQ-

HĐND ngày 

14/7/2023 

Quy định hỗ trợ phát triển sản 

xuất thuộc các Chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 

HĐND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Điều 3, Điều 4 quy định nội dung 

liên quan đến khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số. Nội dung vẫn phù hợp với 

quy định pháp luật hiện hành; tuy 

Lĩnh vực 

nông nghiệp 

và môi trường 
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nhiên nghị quyết có giai đoạn thực 

hiện đến hết năm 2025; sẽ bãi bỏ 

văn bản này sau khi hết giai đoạn 

thực hiện 

14.  Nghị quyết 11/2023/NQ-

HĐND ngày 

07/7/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 13/2019/NQ-

HĐND ngày 06/12/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định 

nguồn kinh phí, nội dung và mức 

chi từ ngân sách nhà nước để thực 

hiện hoạt động sáng kiến trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên. 

HĐND tỉnh 

Phú Yên 

Toàn bộ nội dung nghị quyết có 

liên quan đến khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo. Một số căn 

cứ ban hành văn bản đã hết hiệu 

lực; tuy nhiên nội dung vẫn còn 

phù hợp. Đề nghị tiếp tục áp dụng 

Lĩnh vực khoa 

học và công 

nghệ 

15.  Nghị quyết 28/2023/NQ-

HĐND ngày 

07/12/2023 

Quy định định mức lập dự toán 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử 

dụng ngân sách Nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

HĐND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Toàn bộ nội dung nghị quyết liên 

quan trực tiếp đến khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo. Một số 

căn cứ ban hành đã hết hiệu lực, 

tuy nhiên nội dung còn phù hợp 

với quy định pháp luật hiện hành. 

Đề nghị tiếp tục áp dụng 

Lĩnh vực khoa 

học và công 

nghệ 

16.  Nghị quyết 30/2023/NQ-

HĐND  ngày 

07/12/2023 

Quy định định mức lập dự toán 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử 

dụng ngân sách Nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

HĐND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Toàn bộ nội dung nghị quyết liên 

quan trực tiếp đến khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo. Một số 

căn cứ ban hành đã hết hiệu lực, 

phần lớn nội dung nghị quyết 

không còn phù hợp với Luật Khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo năm 2025; Nghị định số 

267/2025/NĐ-CP (quy định mức 

chi trên cơ sở nhiệm vụ khcn cấp 

tỉnh, cấp cơ sở là không còn phù 

Lĩnh vực khoa 

học và công 

nghệ 
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hợp; luật 2025 quy định các phân 

loại nhiệm vụ khoa học, công 

nghệ hoàn toàn khác). Đề nghị 

ban hành văn bản mới, bãi bỏ nghị 

quyết này. 

17.  Nghị quyết 32/2023/NQ-

HĐND ngày 

07/12/2023 

Quy định nội dung, mức chi thực 

hiện các dự án phát triển sản xuất 

giống chủ lực quốc gia và giống 

khác theo Chương trình phát triển 

nghiên cứu, sản xuất giống phục 

vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn 

tỉnh Đắk 

HĐND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 4 

nghị quyết có nội dung liên quan 

đến khoa học, công nghệ. Nhìn 

chung nội dung nghị quyết vẫn 

còn phù hợp với quy định của 

Luật khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo năm 2025. Tuy 

nhiên, Điều 4 không còn phù hợp 

với chính quyền địa phương 02 

cấp; đề nghị bãi bỏ, ban hành văn 

bản mới. 

Lĩnh vực 

nông nghiệp 

và môi trường 

18.  Nghị quyết 34/2023/NQ-

HĐND ngày 

07/12/2023 

Quy định chính sách ưu đãi tiêu 

chí xác định đối tượng chuyên 

gia, nhà khoa học và người có tài 

năng đặc biệt trong các lĩnh vực 

cần thu hút làm việc tại các cơ 

quan chuyên môn và đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

HĐND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Toàn bộ nội dung nghị quyết có 

liên quan đến khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo. Một số nội 

dung (khoản 5 Điều 5; khoản 2 

Điều 6 không còn phù hợp với quy 

định của Luật Khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo năm 

2025, vì: nghị quyết quy định “đã 

chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ 

trở lên…”; Chủ trì hoặc tham gia 

ít nhất một đề án hoặc công trình 

cấp Bộ, cấp tỉnh trở lên không phù 

hợp với cách phân loại nhiệm vụ 

khoa học, công nghệ hiện nay, nên 

nội dung này sẽ không thực hiệm 

Lĩnh vực nội 

vụ 
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được. Đề nghị nghiên cứu đề xuất 

hướng xử lý phù hợp, vì văn bản 

này là cơ chế đặc thù, mặc dù 

không còn phù hợp với chính 

quyền địa phương 02 cấp nhưng 

tiếp tục áp dụng theo nghị quyết 

Chính phủ về cơ chế đặc thù 

19.  Nghị quyết 35/2023/NQ-

HĐND ngày 

07/12/2023 

Quy định mức hỗ trợ kinh phí 

đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến 

năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk 

HĐND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Toàn bộ nội dung nghị quyết liên 

quan đến khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo. Một số căn cứ 

ban hành đã hết hiệu lực; tuy 

nhiên nội dung cơ bản vẫn còn 

phù hợp. Đề nghị tiếp tục áp dụng 

Lĩnh vực khoa 

học và công 

nghệ 

20.  Nghị quyết 01/2024/NQ-

HĐND ngày 

03/5/2024 

Quy định mức chi thực hiện các 

nhiệm vụ của Chương trình quốc 

gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 

năng suất và chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-

2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

HĐND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Nghị quyết có nhiều nội dung liên 

quan trực tiếp đến khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số, đặc biệt tại các Điều 1, 3, 

4, 5, 6 và 7. Tuy nhiên, qua rà soát 

cho thấy một số nội dung của 

Nghị quyết được xây dựng trên cơ 

sở pháp luật về khoa học và công 

nghệ trước đây, chưa cập nhật các 

quy định mới của Luật Khoa học, 

Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 

năm 2025; cách tiếp cận vẫn chủ 

yếu tổ chức thực hiện các hoạt 

động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi 

số doanh nghiệp dưới hình thức 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp tỉnh, trong khi pháp luật hiện 

hành đã mở rộng phương thức, cơ 

Lĩnh vực khoa 

học và công 

nghệ 
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chế triển khai. Do đó, cần nghiên 

cứu ban hành văn bản mới, bãi bỏ 

nghị quyết này. 

21.  Nghị quyết 21/2024/NQ-

HĐND ngày 

06/12/2024 

Ban hành quy định nội dung và 

mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ 

nguồn ngân sách nhà nước thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk 

HĐND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Nghi quyết có nhiều nội dung liên 

quan đến khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo, đặc biệt tại các 

Điều 3, 5, 6 và 7 về các hoạt động 

tiêu chuẩn hóa, hội thảo khoa học, 

giải pháp công nghệ, ứng dụng 

công nghệ số và hệ thống quản lý 

sản xuất thông minh. Nội dung cơ 

bản vẫn phù hơp với quy định 

pháp luật hiện hành; tuy nhiên 

nghị quyết có giai đoạn thực hiện 

đến 2025. Do đó, cần bãi bỏ văn 

bản này sau khi hết giai đoạn thực 

hiện 

Lĩnh vực 

nông nghiệp 

và môi trường 

22.  Nghị quyết 24/2024/NQ-

HĐND ngày 

06/12/2024 

Ban hành Quy định thu phí, lệ phí 

thuộc thẩm quyền quyết định của 

Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk 

HĐND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Điều 18, Điều 24 Quy định ban 

hành kèm theo nghị quyết có liên 

quan đến chuyển đổi số. Nội dung 

nghị quyết vẫn còn phù hợp với 

quy định pháp luật hiện hành, đề 

nghị tiếp tụp áp dụng 

Lĩnh vực tài 

chính 

23.  Nghị 

quyết 

01/2025/NQ-

HĐND ngày 

20/02/2025 

Quy định cho phép người sử 

dụng đất được Nhà nước giao 

đất không thu tiền sử dụng đất, 

cho thuê đất trong Khu công 

nghệ cao không phải hoàn trả 

ngân sách nhà nước kinh phí bồi 

thường, giải phóng mặt bằng đã 

HĐND tỉnh 

Phú Yên 

Toàn bộ nội dung nghị quyết có 

liên quan đến khoa học, công nghệ 

thông qua việc điều chỉnh chính 

sách đất đai đối với Khu công 

nghệ cao, phù hợp với chủ trương 

ưu đãi của Nhà nước. Nội dung 

nghị quyết vẫn phù hợp với quy 

Lĩnh vực tài 

chính 
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được Nhà nước bố trí từ ngân 

sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên 

định pháp luật hiện hành; đề nghị 

tiếp tục áp dụng 

24.  Nghị quyết 03/2025/NQ-

HĐND ngày 

16/7/2025 

Quy định mức chi cụ thể cho các 

hoạt động khuyến công địa 

phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

HĐND tỉnh 

Đắk Lắk 

(mới) 

Nghị quyết có nhiều nội dung liên 

quan đến khoa học, công nghệ và 

đổi mới công nghệ, tập trung tại 

các khoản 1, 7, 13, 14, 15, 16, 21 

Điều 3. Nội dung nghị quyết phù 

hợp với quy định pháp luật hiện 

hành có liên quan 

Lĩnh vực công 

thương 

25.  Nghị quyết 04/2025/NQ-

HĐND ngày 

15/9/2025 

Quyết định các biện pháp bảo 

đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

HĐND tỉnh 

Đắk Lắk 

(mới) 

Khoản 3 Điều 3; khoản 5 Điều 4 

quy định các nội dung liên quan 

đến khoa học, công nghệ. Nội 

dung nghị quyết vần còn phù hợp, 

đề nghị tiếp tục áp dụng 

Lĩnh vực nội 

vụ 

26.  Nghị quyết 06/2025/NQ-

HĐND ngày 

15/9/2025 

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật 

nhà nước của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk 

HĐND tỉnh 

Đắk Lắk 

(mới) 

Quy chế có nhiều nội dung liên 

quan trực tiếp đến chuyển đổi số, 

đặc biệt trong: Quản lý dữ liệu 

điện tử, Số hóa tài liệu, An toàn, 

an ninh thông tin tại Điều 7, Điều 

8, Điều 10. Nội dung vẫn còn phù 

hợp với quy định pháp luật hiện 

hành 

 

Lĩnh vực an 

ninh, trật tự 

(các ban 

HĐND trình) 

27.  Nghị quyết 09/2025/NQ-

HĐND ngày 

30/10/2025 

 

Quy định mức thu lệ phí 0 đồng 

khi thực hiện thủ tục hành chính 

thông qua dịch vụ công trực 

tuyến trên địa bàn tỉnh và sửa đổi, 

bãi bỏ một số quy định về tổ chức 

HĐND tỉnh 

Đắk Lắk 

(mới) 

Điều 3 liên quan đến chuyển đổi 

số. Nội dung nghị quyết vẫn còn 

phù hợp, đề nghị tiếp tục áp dụng 

Lĩnh vực tài 

chính 
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thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

28.  Nghị quyết 16/2025/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2025 

Quy định phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm 

(%) phân chia các nguồn thu giữa 

ngân sách tỉnh và ngân sách cấp 

xã tỉnh Đắk Lắk từ năm 2026 

HĐND tỉnh 

Đắk Lắk 

(mới) 

Điều 3 khoản 2 điểm a; Điều 6 

khoản 2 điểm b; Điều 7 khoản 2 

điểm b chứa các nội dung liên 

quan đến khoa học công nghệ, đổi 

mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nội 

dung nghị quyết phù hợp với quy 

định pháp luật hiện hành. Đề nghị 

tiếp tục thực hiện 

Lĩnh vực tài 

chính 

29.  Nghị quyết 17/2025/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2025 

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và 

định mức phân bổ dự toán chi 

thường xuyên ngân sách địa 

phương tỉnh Đắk Lắk 

HĐND tỉnh 

Đắk Lắk 

(mới) 

Điều 2 khoản 1 điểm a; Điều 2 

khoản 1 điểm đ; Điều 2 khoản 2 

điểm a; Điều 3 khoản 1 điểm b; 

Điều 3 khoản 2; Điều 4 khoản 3 

điểm g có liên quan đến việc phân 

bổ kinh phí thực hiện các nhiệm 

vụ về khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

Nội dung nghị quyết phù hợp với 

quy định pháp luật hiện hành. Đề 

nghị tiếp tục thực hiện 

Lĩnh vực tài 

chính 

 II. Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

30.  Quyết định 39/2010/QĐ-

UBND ngày 

04/6/2014 

Ban hành Quy chế phối hợp 

phòng, chống tội phạm trong lĩnh 

vực bưu chính, viễn thông và 

công nghệ thông tin 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Toàn bộ nội dung quy chế có liên 

quan đến khoa học và công nghệ. 

Hầu hết các căn cứ ban hành đã 

hết hiệu lực, nội dung quyết định 

không còn phù hợp với tổ chức bộ 

máy nhà nước sau sắp xếp và tổ 

chức chính quyền địa phương 02 

cấp. Đề nghị ban hành văn bản 

Lĩnh vực khoa 

học và công 

nghệ 
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mới, bãi bỏ quyết định này 

31.  Quyết định 1144/2011/QĐ-

UBND ngày 

25/7/2011 

Quy định về quản lý hệ thống 

thông tin liên lạc phục vụ hoạt 

động khai thác hải sản, phòng 

tránh và giảm nhẹ thiên tai cho 

người và tàu cá trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên 

UBND tỉnh 

Phú Yên 

Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, 

Điều 5, Điều 8, Điều 9, Điều 10, 

Điều 11: có nội dung liên quan 

trực tiếp đến khoa học – công 

nghệ, nhưng chỉ ở khía cạnh ứng 

dụng kỹ thuật truyền thống (vô 

tuyến điện, thông tin liên lạc 

analog). Mặc dù nội dung liên 

quan đến ứng dụng khoa học và 

công nghệ vẫn còn phù hợp, 

nhưng hầu hết các căn cứ ban 

hành đã hết hiệu lực, nội dung văn 

bản không phù hợp với tổ chức bộ 

máy nhà nước sau sắp xếp. Đề 

nghị ban hành văn bản mới, bãi bỏ 

quyết định này. 

 

32.  Quyết định 08/2014/QĐ-

UBND ngày 

09/5/2014 

Ban hành Quy chế quản lý, khai 

thác, sử dụng và vận hành Hệ 

thống thư điện tử tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Toàn bộ nội dung quyết định có 

liên quan đến chuyển đổi số. Tuy 

nhiên các nội dung của quyết định 

không còn phù hợp với luật giao 

dịch điện tử 2023; không phù hợp 

với tổ chức bộ máy nhà nước sau 

sắp xếp và chính quyền địa 

phương 02 cấp. Đề nghị ban hàn 

văn bản mới, bãi bỏ quyết định 

này. 

Lĩnh vực khoa 

học và công 

nghệ 

33.  Quyết định 16/2014/QĐ-

UBND ngày 

11/6/2014 

Về việc ban hành Quy định mức 

chi trả nhuận bút, thù lao đối với 

tác phẩm được đăng tải trên 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Toàn bộ nội dung quy chế có liên 

quan đến chuyển đổi số. Hầu hết 

các căn cứ ban hành đã hết hiệu 

Lĩnh vực văn 

hóa, thể thao 

và du lịch 
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Cổng/Trang thông tin điện tử; 

Bản tin của các cơ quan nhà nước 

và tổ chức chính trị - xã hội; Đài 

Truyền thanh - Truyền hình 

huyện, thị xã, thành phố; Đài 

Truyền thanh xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

lực; nội dung quyết định không 

còn phù hợp với tổ chức bộ máy 

nhà nước sau sắp xếp và tổ chức 

chính quyền địa phương 02 cấp. 

Đề nghị ban hành văn bản mới, 

bãi bỏ quyết định này 

34.  Quyết định 02/2016/QĐ-

UBND ngày 

13/01/2016 

Về việc ban hành Quy định quản 

lý tài nguyên nước trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Điều 5, Điều 7, khoản 8 Điều 19 

Quy định có liên quan đến khoa 

học, công nghệ đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số. Hầu hết các căn 

cứ ban hành đã hết hiệu lực, nội 

dung văn bản không phù hợp với 

tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp 

xếp. Đề nghị ban hành văn bản 

mới, bãi bỏ quyết định này. 

Lĩnh vực 

nông nghiệp 

và môi trường 

35.  Quyết định 38/2016/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2016 

Ban hành quy định quản lý, sử 

dụng Hệ thống văn bản và điều 

hành trong hoạt động của các cơ 

quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Toàn bộ nội dung quyết định có 

liên quan đến chuyển đổi số. Tuy 

nhiên các nội dung của quyết định 

không còn phù hợp với tổ chức bộ 

máy nhà nước sau sắp xếp và 

chính quyền địa phương 02 cấp. 

Đề nghị ban hàn văn bản mới, bãi 

bỏ quyết định này. 

 

Lĩnh vực khoa 

học và công 

nghệ 

36.  Quyết định 05/2017/QĐ-

UBND ngày 

22/02/2017 

Ban hành Quy chế quản lý, vận 

hành, cập nhật, khai thác và sử 

dụng cơ sở dữ liệu công chứng 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Toàn bộ nội dung quyết định có 

liên quan đến chuyển đổi số. Một 

số nội dung của quyết định không 

còn phù hợp với tổ chức bộ máy 

nhà nước sau sắp xếp và chính 

Lĩnh vực tư 

pháp 
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quyền địa phương 02 cấp; cũng 

như quy định của Luật Công 

chứng hiện hành. Đề nghị ban 

hành văn bản mới, bãi bỏ quyết 

định này 

37.  Quyết định 08/2017/QĐ-

UBND ngày 

28/02/2017 

Về hỗ trợ việc áp dụng quy trình 

thực hành sản xuất nông nghiệp 

tốt trong nông nghiệp, thủy sản 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Toàn bộ nội dung Quyết định liên 

quan đến khoa học và công nghệ. 

Nội dung quyết định không còn 

phù hợp với tổ chức bộ máy nhà 

nước sau sắp xếp và tổ chức chính 

quyền địa phương 02 cấp. Đề nghị 

ban hành văn bản mới, bãi bỏ 

quyết định này 

Lĩnh vực 

nông nghiệp 

và môi trường 

38.   

Quyết 

định 

30/2017/QĐ-

UBND ngày 

22/8/2016 

Ban hành Quy định quản lý theo 

đồ án Quy hoạch chung xây 

dựng Khu Nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao Phú Yên 

đến năm 2030 

UBND tỉnh 

Phú Yên 

Tại khoản 2 Điều 2 Quy định liên 

quan về khoa học và công nghệ; 

tuy nhiên, đó là tính chất Khu 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao Phú Yên. Do vậy, nội dung 

còn phù hợp với quy định pháp 

luật hiện hành. Đề nghị tiếp tục áp 

dụng 

Lĩnh vực khác 

39.  Quyết 

định 

62/2017/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2016 

Ban hành Quy định về chính 

sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào 

Khu Nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao Phú Yên 

UBND tỉnh 

Phú Yên 

Toàn bộ nội dung Quyết định liên 

quan đến khoa học và công nghệ. 

Một số căn cứ ban hành và các văn 

bản viện dẫn đã hết hiệu lực. Một 

số nội dung không còn phù hợp 

với Nghị định số 182/2025/NĐ-

CP; Nghị định số 103/2024/NĐ-

CP; Nghị định số 291/2025/NĐ-

CP… Đề nghị ban hành mới, bãi 

Lĩnh vực khác 
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bỏ quyết định này 

 

40.  Quyết 

định 

28/2018/QĐ-

UBND ngày 

06/7/2018 

Về việc Quy định nội dung và 

mức chi thực hiện hỗ trợ ươm 

tạo, phát triển doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ; nâng 

cao hiệu quả hoạt động và năng 

lực tự chủ của tổ chức khoa học 

và công nghệ công lập trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên 

UBND tỉnh 

Phú Yên 

Toàn bộ nội dung Quyết định liên 

quan đến khoa học và công nghệ. 

Căn cứ Luật Khoa học và công 

nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013 

đã hết hiệu lực thi hành. Tuy 

nhiên, nội dung Quyết định vẫn 

còn phù hợp với quy định hiện 

hành. Đề nghị tiếp tục áp dụng 

Lĩnh vực tài 

chính 

41.  Quyết 

định 

32/2018/QĐ-

UBND ngày 

13/7/2018 

Ban hành Quy định một số nội 

dung và mức chi sự nghiệp bảo 

vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên 

UBND tỉnh 

Phú Yên 

Toàn bộ nội dung Quyết định liên 

quan đến lĩnh vực khoa học và 

công nghệ. Tuy nhiên, thẩm 

quyền ban hành nội dung và mức 

chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 

đã được điều chỉnh thành “HĐND 

tỉnh” tại Thông tư số 94/2024/TT-

BTC. Đề nghị bãi bỏ quyết định 

này. 

Lĩnh vực tài 

chính 

42.  Quyết định 41/2018/QĐ-

UBND ngày 

20/9/2018 

Quy định về hoạt động sáng kiến 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

UBND tỉnh 

Phú Yên 

Toàn bộ nội dung Quyết định liên 

quan đến lĩnh vực khoa học và 

công nghệ. Nội dung quyết định 

không còn phù hợp với tổ chức bộ 

máy nhà nước sau sắp xếp và tổ 

chức chính quyền địa phương 02 

cấp. Đề nghị ban hành văn bản 

mới, bãi bỏ quyết định này 

Lĩnh vực khoa 

học và công 

nghệ 

43.  Quyết 

định 

60/2018/QĐ-

UBND ngày 

14/12/2018 

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp 

nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 

của cá nhân, tổ chức về quy định 

UBND tỉnh 

Phú Yên 

Điều 4, Điều 5, Điều 9, Điều 10 có 

liên quan đến chuyển đổi số (đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông 

Lĩnh vực văn 

phòng 
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hành chính trên địa bàn tỉnh Phú 

Yên 

tin, chuyển đổi số trong tiếp nhận 

và xử lý phản ánh, kiến nghị, 

thông qua việc sử dụng hệ thống 

thông tin điện tử, công nhận giá trị 

pháp lý của dữ liệu số, tăng cường 

công khai, minh bạch và bảo đảm 

an toàn thông tin, góp phần xây 

dựng chính quyền điện tử, chính 

quyền số). Tuy nhiên, Nội dung 

quyết định không còn phù hợp với 

tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp 

xếp và tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp. Đề nghị ban hành 

văn bản mới, bãi bỏ quyết định 

này 

44.  Quyết định 16/2019/QĐ-

UBND ngày 

30/7/2019 

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử 

lý, phát hành và quản lý văn bản 

điện tử giữa các cơ quan hành 

chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Toàn bộ nội dung Quyết định liên 

quan đến chuyển đổi số. Một số 

căn cứ ban hành đã hết hiệu lực; 

một số nội dung không còn phù 

hợp với Luật giao dịch điện tử 

2023; không phù hợp với tổ chức 

bộ máy nhà nước sau sắp xếp và 

chính quyền địa phương 02 cấp. 

Đề nghị ban hành văn bản mới, 

bãi bỏ quyết định này. 

Lĩnh vực khoa 

học và công 

nghệ 

45.  Quyết định 19/2019/QĐ-

UBND ngày 

16/9/2019 

Ban hành Quy định về sản xuất, 

cung cấp, sử dụng nước sạch trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Tại Điều 8, khoản 7 Điều 10 Quy 

định liên quan đến khoa học, công 

nghệ, chuyển đổi số. Nội dung 

Quyết định không phù hợp với tổ 

chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp 

và chính quyền địa phương 02 

Lĩnh vực xây 

dựng 
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cấp. Đề nghị ban hành văn bản 

mới, bãi bỏ quyết định này. 

46.  Quyết định 34/2019/QĐ-

UBND ngày 

12/9/2019 

Quy chế quản lý, sử dụng chứng 

thư số và chữ ký số chuyên dùng 

trong các cơ quan nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Phú Yên 

UBND tỉnh 

Phú Yên 

Toàn bộ nội dung Quyết định liên 

quan đến chuyển đổi số. Một số 

căn cứ ban hành đã hết hiệu lực; 

một số nội dung không còn phù 

hợp với Luật giao dịch điện tử 

2023; không phù hợp với tổ chức 

bộ máy nhà nước sau sắp xếp và 

chính quyền địa phương 02 cấp. 

Đề nghị ban hành văn bản mới, 

bãi bỏ quyết định này. 

Lĩnh vực khoa 

học và công 

nghệ 

47.  Quyết định 05/2020/QĐ-

UBND ngày 

20/01/2020 

Ban hành Quy chế thu thập, quản 

lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng 

thông tin, dữ liệu; khai thác và sử 

dụng cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực 

tài  nguyên và môi trường trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Toàn bộ nội dung Quyết định liên 

quan đến chuyển đổi số. Nội dung 

không phù hợp với tổ chức bộ 

máy nhà nước sau sắp xếp và 

chính quyền địa phương 02 cấp. 

Đề nghị ban hành văn bản mới, 

bãi bỏ quyết định này. 

Lĩnh vực 

nông nghiệp 

và môi trường 

48.  Quyết định 12/2020/QĐ-

UBND ngày 

29/4/2020 

Ban hành Quy chế hoạt động của 

công chức đầu mối thực hiện 

nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Điều 6, Điều 8, Điều 11, Điều 13, 

Điều 15 liên quan đến chuyển đổi 

số, đổi mới sáng tạo (thể hiện việc 

ứng dụng công nghệ thông tin, 

quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu 

quốc gia, triển khai cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông và khuyến 

khích sáng kiến cải cách thủ tục 

hành chính). Hầu hết căn cứ ban 

hành đã hết hiệu lực; nội dung 

quyết định không còn phù hợp với 

Lĩnh vực văn 

phòng 
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Nghị định số 118/2025/NĐ-CP; 

Thông tư số 23/2025/TT-VPCP; 

không còn phù hợp với tổ chức bộ 

máy nhà nước sau sắp xếp và 

chính quyền địa phương 02 cấp. 

Đề nghị ban hành văn bản mới, 

bãi bỏ quyết định này. 

49.  Quyết 

định 

21/2020/QĐ-

UBND ngày 

13/8/2020 

Quy định chế độ báo cáo định 

kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên 

địa bàn tỉnh Phú Yên 

UBND tỉnh 

Phú Yên 

Điều 5, Điều 9, Điều 10 liên quan 

đến chuyển đổi số, ứng dụng 

CNTT (Quy định hình thức báo 

cáo bằng văn bản điện tử, sử dụng 

chữ ký số; Quy định việc gửi, 

nhận báo cáo điện tử thông qua 

phần mềm quản lý văn bản và điều 

hành, hệ thống thư điện tử công vụ 

và hệ thống thông tin báo cáo…). 

Nội dung Quyết định còn phù hợp 

với quy định pháp luật hiện hành 

về chế độ báo cáo định kỳ; tuy 

nhiên, không còn phù hợp với tổ 

chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp 

và chính quyền địa phương 02 

cấp. Đề nghị ban hành văn bản 

mới, bãi bỏ quyết định này. 

Lĩnh vực văn 

phòng 

50.  Quyết định 28/2020/QĐ-

UBND ngày 

22/9/2020 

Ban hành Quy chế hoạt động 

thông tin đối ngoại trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Điều 2, Điều 6, Điều 8, Điều 10, 

Điều 11 quy định về ứng dụng 

công nghệ, chuyển đổi số. Nội 

dung Quyết định còn phù hợp với 

quy định pháp luật hiện hành; tuy 

nhiên, lại không phù hợp với tổ 

chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp 

Lĩnh vực văn 

hóa, thể thao 

và du lịch 
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và chính quyền địa phương 02 

cấp. Đề nghị ban hành văn bản 

mới, bãi bỏ quyết định này. 

51.  Quyết 

định 

35/2020/QĐ-

UBND ngày 

03/12/2020 

Ban hành Quy chế phối hợp hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

UBND tỉnh 

Phú Yên 

Tại Điều 5, Điều 6 Quy chế liên 

quan đến chuyển đổi số. Nội dung 

Quyết định còn phù hợp với quy 

định pháp luật hiện hành. Đề nghị 

tiếp tục áp dụng. 

Lĩnh vực tư 

pháp 

52.  Quyết định 40/2020/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2020 

Ban hành Quy định trách nhiệm 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

Nhà nước về thực hiện cải cách 

hành chính trên địa bàn tỉnh 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Tại Điều 15, Điều 16 Quy định 

liên quan đến chuyển đổi số. Nội 

dung Quyết định còn phù hợp với 

quy định pháp luật hiện hành; tuy 

nhiên, lại không phù hợp với tổ 

chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp 

và chính quyền địa phương 02 

cấp. Đề nghị ban hành văn bản 

mới, bãi bỏ quyết định này. 

Lĩnh vực nội 

vụ 

53.  Quyết định 12/2021/QĐ-

UBND ngày 

09/4/2021 

Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ 

dẫn địa lý “Phú Yên” dùng cho 

sản phẩm tôm hùm bông tỉnh Phú 

Yên. 

UBND tỉnh 

Phú Yên 

Toàn bộ nội dung Quyết định liên 

quan đến khoa học, công nghệ, 

chuyển đổi số. Cơ bản, Quyết định 

vẫn còn phù hợp với quy định 

pháp luật hiện hành về khoa học 

công nghệ; tuy nhiên, một số nội 

dung lại không phù hợp với tổ 

chức bộ máy nhà nước sau sắp xếp 

và chính quyền địa phương 02 

cấp. Đề nghị ban hành văn bản 

mới, bãi bỏ quyết định này. 

Lĩnh vực khoa 

học và công 

nghệ 

54.  Quyết định 16/2021/QĐ-

UBND ngày 

Ban hành Quy chế Quản lý và 

thực hiện Chương trình xúc tiến 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Điều 5, 8, 10, 11 của Quyết định 

có liên quan đến khoa học, công 

Lĩnh vực công 

thương 
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04/6/2021 thương mại tỉnh nghệ, chuyển đổi số (quy định 

việc ứng dụng công nghệ thông 

tin, internet, website và thương 

mại điện tử trong hoạt động xúc 

tiến thương mại, quảng bá sản 

phẩm…). Nội dung Quyết định 

còn phù hợp với quy định pháp 

luật hiện hành. Đề nghị tiếp tục áp 

dụng. 

55.  Quyết định 36/2021/QĐ-

UBND ngày 

18/11/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy chế phối hợp phòng, chống 

tội phạm trong lĩnh vực bưu 

chính, viễn thông và công nghệ 

thông tin, ban hành kèm theo 

Quyết định số 39/2010/QĐ-

UBND ngày 04/6/2014 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Toàn bộ nội dung quy chế có liên 

quan đến khoa học và công nghệ. 

Hầu hết các căn cứ ban hành đã 

hết hiệu lực, nội dung quyết định 

không còn phù hợp với tổ chức bộ 

máy nhà nước sau sắp xếp và tổ 

chức chính quyền địa phương 02 

cấp. Đề nghị ban hành văn bản 

mới, bãi bỏ quyết định này. 

Lĩnh vực khoa 

học và công 

nghệ 

56.  Quyết định 39/2021/QĐ-

UBND ngày 

22/11/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát 

hành và quản lý văn bản điện tử 

giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước tỉnh Đắk Lắk, ban hành 

kèm theo Quyết định số 

16/2019/QĐ-UBND ngày 

30/7/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Toàn bộ nội dung Quyết định liên 

quan đến chuyển đổi số. Một số 

căn cứ ban hành đã hết hiệu lực; 

một số nội dung không còn phù 

hợp với Luật giao dịch điện tử 

2023; không phù hợp với tổ chức 

bộ máy nhà nước sau sắp xếp và 

chính quyền địa phương 02 cấp. 

Đề nghị ban hành văn bản mới, 

bãi bỏ quyết định này. 

Lĩnh vực khoa 

học và công 

nghệ 

57.  Quyết định 40/2021/QĐ-

UBND ngày 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định mức chi trả nhuận bút, 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Toàn bộ nội dung quy định có liên 

quan đến chuyển đổi số. Nội dung 

Lĩnh vực văn 

hóa, thể thao 
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24/11/2021 thù lao đối với tác phẩm được 

đăng tải trên Cổng Trang thông 

tin điện tử; Bản tin của các cơ 

quan nhà nước và tổ chức chính 

trị - xã hội; Đài Truyền thanh - 

Truyền hình huyện, thị xã, thành 

phố; Đài Truyền thanh xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk, được ban hành kèm 

theo Quyết định số 16/ 2014/ 

QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

quyết định không còn phù hợp với 

tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp 

xếp và tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp. Đề nghị ban hành 

văn bản mới, bãi bỏ quyết định 

này 

và du lịch 

58.  Quyết định 42/2021/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2021 

Ban hành Quy định một số nội 

dung và mức cho hỗ trợ phát triển 

ngành nghề nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ 

Điều 6, Điều 13, khoản 6 Điều 18 

Quy định liên quan đến khoa học, 

công nghệ. Nội dung quyết định 

không còn phù hợp với tổ chức bộ 

máy nhà nước sau sắp xếp và tổ 

chức chính quyền địa phương 02 

cấp. Đề nghị ban hành văn bản 

mới, bãi bỏ quyết định này. 

Lĩnh vực 

nông nghiệp 

và môi 

trường. Đến 

ngày 

05/01/2026 sẽ 

hết hiệu lực. 

Bị bãi bỏ bởi 

QĐ số 

046/2025/QĐ-

UBND 

59.  Quyết định 03/2022/QĐ-

UBND ngày 

05/01/2022 

Bổ sung một số nội dung vào 

Quy chế quản lý và thực hiện 

Chương trình xúc tiến thương 

mại tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm 

theo Quyết định số 16/2021/QĐ-

UBND ngày 04/6/2021 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Điều 11a bổ sung các nội dung 

xúc tiến thương mại trên môi 

trường mạng, thể hiện rõ việc ứng 

dụng khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo thông qua sử dụng 

nền tảng số, thương mại điện tử, 

hội chợ, hội nghị, đào tạo trực 

tuyến và số hóa sản phẩm, phù 

Lĩnh vực công 

thương 
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hợp với xu hướng chuyển đổi số 

trong quản lý và xúc tiến thương 

mại. Nội dung Quyết định còn phù 

hợp với quy định pháp luật hiện 

hành. Đề nghị tiếp tục áp dụng. 

60.  Quyết định 03/2022/QĐ-

UBND ngày 

31/01/2022 

Ban hành Quy chế làm việc môi 

trường điện tử đối với các cơ 

quan nhà nước của tỉnh Phú Yên 

UBND tỉnh 

Phú Yên 

Toàn bộ nội dung văn bản liên 

quan trực tiếp đến khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển 

đổi số. Một số căn cứ ban hành đã 

hết hiệu lực; một số nội dung 

không còn phù hợp với tổ chức 

chính quyền địa phương 02 cấp và 

tổ chức bộ máy sau sắp xếp. Do 

đó, đề nghị bãi bỏ, ban hành văn 

bản này 

Lĩnh vực nội 

vụ 

61.  Quyết 

định 

10/2022/QĐ-

UBND ngày 

17/3/2022 

Ban hành Quy chế về quản lý, 

khai thác và sử dụng  Cơ sở dữ 

liệu công chứng, chứng thực 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

 

UBND tỉnh 

Phú Yên 

Toàn bộ nội dung quyết định liên 

quan trực tiếp đến khoa học, công 

nghệ, chuyển đổi số. Căn cứ ban 

hành đã hết hiệu lực. Một số nội 

dung   không còn phù hợp với 

Nghị định 280/2025/NĐ-CP; tổ 

chức chính quyền địa phương 02 

cấp. Đề xuất ban hành văn bản 

mới, bãi bỏ quyết định này. 

 

Lĩnh vực tư 

pháp 

62.  Quyết định 27/2022/QĐ-

UBND ngày 

21/7/2022 

Ban hành Quy định quản lý chất 

thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

công nghiệp thông thường, chất 

thải rắn xây dựng và bùn thải trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Điều 3, Điều 4, Điều 7, Điều 8, 

Điều 10 có nhiều nội dung liên 

quan đến khoa học, công nghệ và 

chuyển đổi số thông qua việc áp 

dụng công nghệ xử lý chất thải, 

Lĩnh vực xây 

dựng 



23  

thiết bị giám sát, quan trắc tự 

động, quản lý dữ liệu và sử dụng 

công nghệ thông tin trong giám 

sát, điều hành. Một số nội dung 

không còn phù hợp với Thông tư 

số 07/2025/TT-BTNMT; tổ chức 

bộ máy sau sắp xếp, tổ chức chính 

quyền địa phương 02 cấp. Đề nghị 

ban hành văn bản mới, bãi bỏ 

quyết định này. 

63.  Quyết định 29/2022/QĐ-

UBND ngày 

22/7/2022 

Ban hành quy định khuyến khích, 

tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu 

tư xây dựng, kinh doanh và vận 

hành công trình hạ tầng bảo vệ 

môi trường tại các khu sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ tập trung trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Khoản 2 Điều 3, Điều 4, Điều 7, 

Điều 8, Điều 9 có liên quan đến 

khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo, chuyển đổi số (khuyến 

khích ứng dụng công nghệ xử lý, 

quan trắc, tái chế, sản xuất sạch 

hơn; Thúc đẩy mô hình kinh tế 

tuần hoàn, khu công nghiệp sinh 

thái; Tăng cường thu thập, quản 

lý, sử dụng dữ liệu trong công tác 

quản lý môi trường và đầu tư…). 

Một số nội dung không còn phù 

hợp với Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP và tổ chức bộ 

máy nhà nước sau sắp xếp. Đề 

nghị ban hành văn bản mới, bãi bỏ 

quyết định này. 

Lĩnh vực xây 

dựng 

64.  Quyết định 31/2022/QĐ-

UBND ngày 

01/8/2022 

Ban hành Quy định chế độ báo 

cáo công tác thanh tra, tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và phòng, chống tham nhũng trên 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Điều 7, Điều 8 quy định ứng dụng 

công nghệ thông tin, chuyển đổi 

số trong thực hiện báo cáo. Không 

còn phù hợp với Thông tư số 

Lĩnh vực 

thanh tra 
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địa bàn tỉnh Đắk Lắk 06/2025/TT-TTCP; tổ chức chính 

quyền địa phương 02 cấp và bộ 

máy nhà nước sau sắp xếp. Ban 

hành văn bản mới, bãi bỏ quyết 

định này 

65.  Quyết định 33/2022/QĐ-

UBND ngày 

03/8/2022 

Phân cấp việc cấp, sửa đổi, bổ 

sung, gia hạn, cấp lại Giấy phép 

sử dụng thiết bị X-quang chẩn 

đoán y tế và cấp Chứng chỉ nhân 

viên bức xạ cho người phụ trách 

an toàn tại cơ sở X-quang chẩn 

đoán y tế trên địa bàn tỉnh 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Toàn bộ nội dung nghị quyết liên 

quan đến khoa học, công nghệ. 

Nội dung còn phù hợp với quy 

định pháp luật hiện hành. Đề nghị 

tiếp tục áp dụng 

Lĩnh vực khoa 

học và công 

nghệ 

66.  Quyết định 37/2022/QĐ-

UBND ngày 

29/9/2022 

Phân cấp thẩm quyền xử lý tài 

sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ sử dụng 

vốn nhà nước thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Toàn bộ nghị quyết quy định trực 

tiếp nội dung về khoa học và 

công. Không còn phù hợp với 

Luật Khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo, chuyển đổi số năm 

2025; Nghị định số 267/2025/NĐ-

CP và tổ chức chính quyền địa 

phương 02 cấp. Đề nghị bãi bỏ 

quyết định này, ban hành văn bản 

mới. 

Lĩnh vực khoa 

học và công 

nghệ; tài 

chính 

67.  Quyết định 53/2022/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2022 

Ban hành Quy chế quản lý, vận 

hành, khai thác sử dụng Hệ thống 

thông tin báo cáo tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Toàn bộ nội dung quyết định có 

liên quan đến khoa học, công 

nghệ, chuyển đổi số. Không còn 

phù hợp với tổ chức bộ máy sau 

sắp xếp, chính quyền địa phương 

02 cấp. Đề nghị ban hành văn bản 

mới, bãi bỏ quyết định này 

Lĩnh vực văn 

phòng 

68.  Quyết định 01/2023/QĐ- Ban hành Quy chế khai thác, sử UBND tỉnh Toàn bộ nội dung quyết định có Lĩnh vực khoa 
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UBND ngày 

12/01/2023 

dụng dữ liệu của cơ sở dữ liệu 

dùng chung trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk 

Đắk Lắk (cũ) liên quan đến khoa học, công 

nghệ, chuyển đổi số. Không còn 

phù hợp với quy định của Nghị 

định số 278/2025/NĐ-CP; tổ chức 

bộ máy sau sắp xếp, chính quyền 

địa phương 02 cấp. Đề nghị bãi bỏ 

(Nghị định mới không giao địa 

phương ban hành) 

học và công 

nghệ 

69.  Quyết định 13/2023/QĐ-

UBND ngày 

25/4/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định về hoạt động sáng kiến 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban 

hành kèm theo Quyết định số 

41/2018/QĐ-UBND ngày 

20/9/2018 của UBND tỉnh Phú 

Yên 

UBND tỉnh 

Phú Yên 

Toàn bộ nội dung quyết định liên 

quan đến khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo. Nội dung không 

còn phù hợp với tổ chức chính 

quyền địa phương 02 cấp. Đề nghị 

ban hành văn bản mới, bãi bỏ 

quyết định này. 

Lĩnh vực khoa 

học và công 

nghệ 

70.  Quyết định 21/2023/QĐ-

UBND ngày 

03/7/2023 

Ban hành Quy chế phối hợp giữa 

các cơ quan chức năng trong 

quản lý nhà nước đối với doanh 

nghiệp và hộ kinh doanh sau 

đăng ký thành lập trên địa bàn 

tỉnh 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Điều 4, Điều 5, Điều 7, Điều 8, 

Điều 9, Điều 10, Điều 11 liên 

quan đến KHCN, chuyển đổi số 

(ứng dụng CNTT trong quản lý 

nhà nước; ứng dụng hệ thống 

thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu số 

trong trao đổi, cung cấp và công 

khai thông tin doanh nghiệp…). 

Không còn phù hợp với tổ chức 

chính quyền địa phương 02 cấp và 

tổ chức bộ máy nhà nước sau sắp 

xếp. Đề nghị ban hành văn bản 

mới; bãi bỏ quyết định này. 

Lĩnh vực tài 

chính 

71.  Quyết định 25/2023/QĐ-

UBND ngày 

Ban hành Quy định về đầu tư, lộ 

trình và chính sách hỗ trợ xây 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 10 có 

liên quan đến KHCN, đổi mới 

Lĩnh vực xây 

dựng 
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16/8/2023 dựng hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk 

sáng tạo (Quy định cho phép sử 

dụng thiết bị, công trình xử lý 

nước thải tại chỗ; đây là cơ hội 

cho các giải pháp kỹ thuật tiên 

tiến, sáng tạo trong xử lý nước 

thải đô thị và nông thôn; ệc 

khuyến khích đầu tư từ các thành 

phần kinh tế mở ra cơ hội phát 

triển các công nghệ xử lý nước 

thải thân thiện môi trường, tiết 

kiệm năng lượng là đổi mới sáng 

tạo). Hầu hết nội dung quyết định 

không còn phù hợp với tổ chức bộ 

máy sau sắp xếp và tổ chức chính 

quyền địa phương 02 cấp. Đề nghị 

bãi bỏ, ban hành văn bản mới 

72.  Quyết định 35/2023/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2023 

Ban hành quy định công tác quản 

lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng hóa, 

đo lường và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Toàn bộ nội dung văn bản có liên 

quan đến khoa học, công nghệ, 

chuyển đổi số. Hầu hết các nội 

dung còn phù hợp với quy định 

pháp luật hiện hành; Riêng Điều 

20 Không phù hợp với tổ chức 

chính quyền địa phương 02 cấp. 

Đề nghị bãi bỏ, ban hành văn bản 

mới. 

Lĩnh vực khoa 

học và công 

nghệ 

73.  Quyết định 01/2024/QĐ-

UBND 

Ban hành Quy chế cập nhật, khai 

thác và quản lý Cơ sở dữ liệu về 

giá trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

UBND tỉnh 

Phú Yên 

Toàn bộ nội dung quyết định có 

liên quan đến khoa học, công 

nghệ, chuyển đổi số. Hầu hết các 

nội dung không còn phù hợp với 

quy định pháp luật hiện hành và 

thực tiễn (không còn phù hợp với 

Lĩnh vực tài 

chính 
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Thông tư số 29./2024/TT-BTC, 

Thông tư số 44/2025/TT-BTC; tổ 

chức chính quyền địa phương 02 

cấp; tổ chức bộ máy sau sắp xếp). 

Đề nghị ban hành văn bản mới, 

bãi bỏ quyết định này 

74.  Quyết định 03/2024/QĐ-

UBND ngày 

09/01/2024 

Quy định phương thức chi trả và 

mức chi phí chi trả chính sách trợ 

giúp xã hội thông qua tổ chức 

dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Điều 2 quy định Chi trả điện tử: 

qua tài khoản ngân hàng, ví điện 

tử, mobile money; chi trả trực tiếp 

cho người giám hộ hoặc người 

được ủy quyền. Nội dung quyết 

định không còn phù hợp với tổ 

chức chính quyền địa phương 02 

cấp và tổ chức bộ máy nhà nước 

sau sắp xếp. Đề nghị ban hành văn 

bản mới, bãi bỏ quyết định này 

Lĩnh vực y tế 

75.  Quyết định 04/2024/QĐ-

UBND ngày 

19/01/2024 

Ban hành Quy chế hoạt động của 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Quy chế triển khai số hóa hồ sơ, 

thủ tục hành chính, kết nối liên 

thông dữ liệu với Cổng Dịch vụ 

công quốc gia, áp dụng công nghệ 

thông tin, đảm bảo an toàn thông 

tin, bảo mật dữ liệu, đồng thời tạo 

điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá 

nhân sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến, là một hình thức chuyển 

đổi số trong quản lý hành chính 

nhà nước. Một số nội dung không 

còn phù hợp với Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP, Nghị định số 

278/2025/NĐ-CP…; không phù 

hợp với tổ chức chính quyền địa 

Lĩnh vực Văn 

phòng 
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phương 02 cấp và tổ chức bộ máy 

sau sắp xếp. Đề nghị bãi bỏ, ban 

hành văn bản mới 

76.  Quyết định 10/2024/QĐ-

UBND ngày 

23/02/2024 

Ban hành Quy chế quản lý và 

cung cấp thông tin trên trang 

thông tin điện tử, cổng thông tin 

điện tử của các cơ quan nhà nược 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Toàn bộ nội dung quyết định liên 

quan đến khoa học, công nghệ, 

chuyển đổi số. Hầu hết căn cứ ban 

hành Quyết định đã hết hiệu lực; 

nội dung không còn phù hợp với 

quy định về cung cấp thông tin 

trên trang TTĐT, Cổng TTĐT; 

không phù hợp với tổ chức chính 

quyền địa phương 02 cấp và tổ 

chức bộ máy sau sắp xếp. Đề nghị 

bãi bỏ, ban hành văn bản mới 

Lĩnh vực văn 

hóa, thể thao 

và du lịch 

77.  Quyết 

định 

30/2024/QĐ-

UBND ngày 

01/7/2024 

Ban hành Quy chế cập nhật, sử 

dụng, khai thác dữ liệu, thông 

tin Phần mềm cơ sở dữ liệu về 

cán bộ, công chức, viên chức 

tỉnh Phú Yên và cập nhật, đồng 

bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán 

bộ, công chức, viên chức. 

UBND tỉnh 

Phú Yên 

Toàn bộ nội dung quyết định có 

liên quan đến khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số (Phần mềm CBCCVC tỉnh 

là hệ thống điện tử quản lý thông 

tin cán bộ, công chức, viên chức; 

hực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ, bảo 

mật và ký số dữ liệu, tuân thủ 

Khung Kiến trúc Chính phủ điện 

tử; cập nhật, phê duyệt và khai 

thác dữ liệu điện tử; Kết nối, chia 

sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia…). 

Nội dung văn bản không còn phù 

hợp với quy định mới về kết nối 

chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các 

cơ quan (Nghị định số 

278/2025/NĐ-CP ngày 

Lĩnh vực nội 

vụ 
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22/10/2025); không phù hợp với 

tổ chức chính quyền địa phương 

02 cấp; không phù hợp với tổ chức 

bộ máy nhà nước sau sắp xếp. Đề 

nghị bãi bỏ, ban hành văn bản mới 

78.  Quyết định 32/2024/QĐ-

UBND ngày 

11/7/2024 

Ban hành quy định quy trình xây 

dựng định mức kinh tế - kỹ thuật 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước trong lĩnh 

vực khoa học và công nghệ trên 

địa bàn tỉnh Phú Yên 

UBND tỉnh 

Phú Yên 

Toàn bộ nội dung quyết định có 

liên quan đến khoa học và công 

nghệ. Tuy nhiên một số nội dung 

không còn phù hợp với Luật Khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo năm 2025 (quy định “căn cứ 

kết quả nghiên cứu từ các nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh, cấp cơ sở có liên quan đã 

được cơ quan có thẩm quyền đánh 

giá, nghiệm thu và công nhận kết 

quả”) không còn phù hợp với 

phân loại nhiệm vụ khoa học công 

nghệ theo luật mới). Đề nghị ban 

hành văn bản mới, bãi bỏ quyết 

định này 

 

Lĩnh vực khoa 

học và công 

nghệ 

79.  Quyết định 38/2024/QĐ-

UBND ngày 

14/10/2024 

Ban hành quy chế phối hợp giữa 

các cơ quan có chức năng quản lý 

Nhà nước trong công tác quản lý 

các ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện về an ninh, 

trật tự hoạt động trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 11 

liên quan đến khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số tập trung vào:Ứng dụng 

công nghệ thông tin trong trao đổi, 

cung cấp và công khai thông tin; 

Số hóa dữ liệu quản lý doanh 

nghiệp và cơ sở kinh doanh; Sử 

dụng công nghệ hỗ trợ thanh tra, 

Lĩnh vực an 

ninh, trật tự 
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kiểm tra và xử lý vi phạm;Tuyên 

truyền pháp luật trực tuyến và qua 

mạng điện tử. Nhìn chung, các nội 

dung cơ bản phù hợp với các yêu 

cầu về ứng dụng khoa học – công 

nghệ và chuyển đổi số trong quản 

lý Nhà nước. Tuy nhiên, hầu hết 

nội dung quyết định không còn 

phù hợp với tổ chức chính quyền 

địa phương 02 cấp và bộ máy nhà 

nước (các sở, ngành) sau sắp xếp. 

Đề nghị ban hành văn bản mới, 

bãi bỏ quyết định này. 

80.  Quyết 

định 

43/2024/QĐ-

UBND ngày 

26/8/2024 

Ban hành Quy định khu vực bảo 

vệ; khu vực cấm tập trung đông 

người; cấm ghi âm, ghi hình, 

chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Phú 

Yên 

UBND tỉnh 

Phú Yên 

Khoản 1 Điều 3, Điều 6, Điều 7 

liên quan đến chuyển đổi số (việc 

sử dụng thiết bị công nghệ để ghi 

âm, ghi hình, chụp ảnh và quản lý 

dữ liệu số, nhằm bảo đảm an toàn 

thông tin và bảo vệ bí mật nhà 

nước trong môi trường số). Nội 

dung quyết định vẫn phù hợp với 

quy định pháp luật hiện hành, đề 

nghị tiếp tục thực hiện. 

 

81.  Quyết 

định 

45/2024/QĐ-

UBND ngày 

10/10/2024 

Quy chế phối hợp cung cấp 

thông tin về nhà ở giữa cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền làm thủ 

tục cấp Giấy chứng nhận và cơ 

quan quản lý nhà ở trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên 

UBND tỉnh 

Phú Yên 

Toàn bộ nội dung nghị quyết có 

liên quan đến KHCN, chuyển đổi 

số (số hóa hồ sơ nhà ở thông qua 

hệ thống IDesk, giảm thủ tục giấy 

tờ, tăng hiệu quả quản lý; tăng 

cường quản lý, lưu trữ và bảo mật 

dữ liệu nhà ở…). Nhìn chung, 

Quyết định phù hợp với pháp luật 

Lĩnh vực xây 

dựng 
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hiện hành và yêu cầu về chuyển 

đổi số trong quản lý nhà nước. 

Tuy nhiên, không còn phù hợp với 

tổ chức chính quyền địa phương 

02 cấp. Đề nghị ban hành văn bản 

mới, bãi bỏ quyết định này. 

82.  Quyết định 52/2024/QĐ-

UBND ngày 

18/11/2024 

Quy định việc phối hợp cung cấp 

thông tin về nhà ở giữa cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền làm thủ 

tục cấp Giấy chứng nhận và cơ 

quan quản lý nhà ở trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Toàn bộ nội dung nghị quyết có 

liên quan đến KHCN, chuyển đổi 

số (số hóa hồ sơ nhà ở thông qua 

hệ thống IDesk, giảm thủ tục giấy 

tờ, tăng hiệu quả quản lý; tăng 

cường quản lý, lưu trữ và bảo mật 

dữ liệu nhà ở…). Quyết định phù 

hợp với pháp luật hiện hành và 

yêu cầu về chuyển đổi số trong 

quản lý nhà nước. Tuy nhiên, 

không còn phù hợp với tổ chức 

chính quyền địa phương 02 cấp. 

Đề nghị ban hành văn bản mới, 

bãi bỏ quyết định này. 

Lĩnh vực xây 

dựng 

83.  Quyết định 62/2024/QĐ-

UBND ngày 

24/12/2024 

Quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý 

"Buôn Ma thuột" đối với sản 

phẩm cà phê Robusta 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Toàn bộ nội dung nghị quyết liên 

quan đến khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo. Một số nội dung 

nghị quyết không còn phù hợp với 

tổ chức chính quyền địa phương 

02 cấp. Đề nghị ban hành văn bản 

mới, bãi bỏ quyết định này 

Lĩnh vực khoa 

học và công 

nghệ 

84.  Quyết định 05/2025/QĐ-

UBND ngày 

20/01/2025 

Ban hành quy chế quản lý, vận 

hành, kết nối, bảo đảm an toàn 

thông tin và sử dụng Mạng truyền 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Toàn bộ nội dung của Quyết định 

liên quan đến khoa học, công nghệ 

và chuyển đổi số. Nội dung Quyết 

Lĩnh vực khoa 

học và công 

nghệ 
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số liệu chuyên dùng truy nhập 

cấp II phục vụ các cơ quan Đảng, 

Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk 

định không còn phù hợp với 

Quyết định số 33/2025/QĐ-TTg 

về mạng truyền số liệu dùng 

chung, phục vụ các cơ quan đảng, 

nhà nước. Đề nghị ban hành văn 

bản mới; bãi bỏ văn bản này 

85.  Quyết định 03/2025/QĐ-

UBND ngày 

16/01/2025 

Ban hành định mức kỹ thuật dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước trong lĩnh vực 

thông tin, thống kê, thư viện khoa 

học và công nghệ trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên 

UBND tỉnh 

Phú Yên 

Toàn bộ nội dung quyết định. Một 

số căn cứ ban hành đã hết hiệu 

lực, nhưng nội dung quyết định 

vẫn phù hợp. Đề nghị tiếp tục thực 

hiện 

Lĩnh vực khoa 

học và công 

nghệ 

86.  Quyết định 11/2025/QĐ-

UBND ngày 

18/02/2025 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy chế khai thác, sử dụng dữ 

liệu của cơ sở dữ liệu dùng chung 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban 

hành kèm theo Quyết định số 

01/2023/QĐ-UBND và Quy chế 

bảo đảm an toàn, an ninh thông 

tin trong hoạt động ứng dụng 

công nghệ thông tin trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo 

Quyết định số 20/2016/QĐ-

UBND 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk (cũ) 

Toàn bộ nội dung quyết định. Phù 

hợp với quy định pháp luật hiện 

hành. Đề nghị tiếp tục thực hiện 

Lĩnh vực khoa 

học và công 

nghệ 

87.  Quyết định 002/2025/QĐ-

UBND ngày 

08/7/2025 

Ban hành Quy định về cơ chế 

giám sát, đánh giá, kiểm định 

chất lượng và quy chế kiểm tra, 

nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ 

công trong lĩnh vực quản lý đất 

đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk 

(mới) 

Điều 4 – Nguyên tắc giám sát, 

đánh giá, kiểm định…: ên quan 

đến việc áp dụng các giải pháp kỹ 

thuật và công nghệ mới trong thi 

công; Điều 11 – Phương pháp 

kiểm tra chất lượng, khối lượng: 

Lĩnh vực 

nông nghiệp 

và môi trường 
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ứng dụng công nghệ, thiết bị và 

dữ liệu số trong kiểm tra, đánh 

giá. Phù hợp với quy định hiện 

hành; tiếp tục áp dụng 

88.  Quyết định 018/2025/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2025 

Quy định về phân công thực hiện 

các nhiệm vụ quản lý nhà nước 

về giá, thẩm định giá thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk 

(mới) 

Điều 7 – Phân công tổ chức thực 

hiện cập nhật, khai thác và quản lý 

phần mềm CSDL về giá (Đây là 

ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý nhà nước, bao gồm 

cơ sở dữ liệu, hệ thống số hóa và 

quản lý thông tin giá cả – trực tiếp 

liên quan đến chuyển đổi số trong 

quản lý giá). Phù hợp với quy định 

hiện hành, đề nghị tiếp tục thực 

hiện. 

Lĩnh vực tài 

chính 

89.  Quyết định 026/2025/QĐ-

UBND ngày 

13/11/2025 

Ban hành Quy định quản lý an 

toàn trong sử dụng điện trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk 

(mới) 

Điều 5 có liên quan đến ứng dụng 

công nghệ mới, sáng chế, đổi mới 

sáng tạo trong quản lý và sản xuất. 

Phù hợp với quy định hiện hành, 

tiếp tục áp dụng 

Lĩnh vực công 

thương 

90.  Quyết định 035/2025/QĐ-

UBND ngày 

04/12/2025 

Ban hành Quy chế tiếp nhận, luân 

chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết 

quả giải quyết, thời gian thực 

hiện đồng thờ nhiều thủ tục đăng 

ký đất đai, tài sản gắn liền với đất 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk 

(mới) 

Điều 3, Điều 7, Điều 8, Điều 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16 có liên quan 

đến khoa học công nghệ, chuyển 

đổi số (Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản lý thủ tục 

hành chính đất đai; Số hóa, liên 

thông dữ liệu và chữ ký số; Tiếp 

nhận, nộp hồ sơ trực tuyến và qua 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia…). 

Phù hợp quy định pháp luật hiện 

Lĩnh vực 

nông nghiệp 

và môi trường 
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hành. Tiếp tục thực hiện 

91.  Quyết định 046/2025/QĐ-

UBND ngày 

24/12/2025 

Ban hành Quy định một số nội 

dung và mức chi hỗ trợ phát triển 

ngành nghề nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk 

UBND tỉnh 

Đắk Lắk 

(mới) 

Điều 10, Điều 11 có liên quan đến 

khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo, chuyển đổi số. Phù hợp 

với quy định pháp luật hiện hành, 

đề nghị tiếp tục áp dụng 

Lĩnh vực 

nông nghiệp 

và môi trường 

 III. Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: 0 văn bản  

 Tổng số: 91 văn bản (29 nghị quyết; 62 quyết định) 
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